III. CÁC NGÀNH KINH TẾ THEN CHỐT
3.1. Sản xuất nông lâm nghiệp và thuỷ sản
3.1.1. Thuận lợi và khó khăn

Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ IX năm 2001 đã khẳng định đường lối, chiến lược phát triển kinh tế- xã hội của đất nước giai đoạn 2001-2010 là đẩy nhanh công nghiệp hoá, hiện đại hoá; đặc biệt coi trọng công nghiệp hoá, hiện đại hoá nông nghiệp, nông thôn, phát triển toàn diện nông, lâm, ngư nghiệp gắn với công nghiệp chế biến và chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông thôn. Hội nghị Trung ương 5 (Khoá IX) đã ra 3 Nghị quyết quan trọng liên quan trực tiếp đến nông nghiệp và nông thôn là: “Đẩy nhanh công nghiệp hoá, hiện đại hoá nông nghiệp, nông thôn thời kỳ 2001- 2010”; “Tiếp tục đổi mới và nâng cao hiệu quả của kinh tế tập thể” và “Tiếp tục đổi mới cơ chế, chính sách, khuyến khích và tạo điều kiện phát triển kinh tế tư nhân”. Nhiều cơ chế và chính sách mới của Đảng, Nhà nước về nông nghiệp và nông thôn được ban hành đã  phát huy tác dụng tích cực tạo ra động lực tinh thần và sức mạnh vật chất thúc đẩy quá trình công nghiệp hoá, hiện đại hoá nông nghiệp, nông thôn. Cùng với những thuận lợi này, tiềm lực kinh tế của đất nước được tạo ra trong 20 năm đổi mới đã, đang và sẽ tạo thêm nguồn lực mới thúc đẩy nông lâm nghiệp và thuỷ sản phát triển.

Bên cạnh những yếu tố thuận lợi, sản xuất nông lâm nghiệp và thuỷ sản nước ta thời kỳ 2001-2005 cũng gặp không ít khó khăn khách quan và chủ quan. Về khách quan, thời tiết diễn biến phức tạp ảnh hưởng tiêu cực đến kết quả và hiệu quả sản xuất. Liên tục trong 2 năm 2001 và 2002, lũ lớn xảy ra ở vùng đồng bằng sông Cửu Long làm úng ngập trên diện rộng, không chỉ gây thiệt hại nặng vụ lúa hè thu hai năm liên tiếp, mà còn làm hư hỏng một số hệ thống kết cấu hạ tầng nông thôn quan trọng như: đường giao thông, công trình thủy lợi, trường học và trạm y tế xã. Nắng hạn nghiêm trọng và kéo dài trong mùa khô các năm 2002-2005 ở đồng bằng sông Cửu Long, Đông Nam Bộ, Tây Nguyên, Duyên hải Nam Trung Bộ và Bắc Trung Bộ dẫn đến tình trạng thiếu nước ngọt phục vụ sản xuất nông nghiệp và đời sống nhân dân khu vực nông thôn. Một số vụ cháy rừng lớn xảy ra ở U Minh Hạ, U Minh Thượng đã thiêu hủy hàng chục nghìn ha rừng đặc dụng ở hai tỉnh Kiên Giang và Cà Mau. Trong khi đó, mưa lớn và lũ quét diễn ra liên tiếp tại các tỉnh miền núi phía Bắc và Tây Nguyên, gây thiệt hại nặng nề cho Hà Giang, Tuyên Quang, Lâm Đồng, Đắk Lắk... 
Cùng với những khó khăn về thời tiết, dịch cúm gia cầm bùng phát trên hầu hết các tỉnh, thành phố đầu năm 2004 và tiếp tục tái phát ở nhiều địa phương vào đầu năm 2005 đã ảnh hưởng không nhỏ đến kết quả sản xuất nông nghiệp và các ngành kinh tế khác. Vụ kiện bán phá giá cá tra, cá ba sa năm 2003 và vụ kiện bán phá giá tôm năm 2004 cũng ảnh hưởng đáng kể đến sản xuất thuỷ sản, nhất là thị trường tiêu thụ sản phẩm bị thu hẹp. Giá nhiên liệu tăng cao cùng với những biến động bất lợi theo hướng cung vượt cầu trên thị trường thế giới cũng là những thách thức không nhỏ ảnh hưởng trực tiếp đến xuất khẩu nông sản của Việt Nam trong  5 năm 2001-2005.

Trước những thuận lợi và khó khăn đó, Chính phủ đã kịp thời điều chỉnh kế hoạch và xây dựng các chính sách phù hợp hơn cho sản xuất nông nghiệp, trong đó đáng chú ý là chủ trương cho phép chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi. Nhiều địa phương đã chuyển diện tích đất lúa ven biển chua mặn, thiếu nước ngọt, năng suất thấp sang nuôi trồng thủy sản, chủ yếu là nuôi tôm sú hoặc chuyển một phần diện tích lúa năng suất thấp sang trồng màu, cây công nghiệp, cây ăn quả nhằm thực hiện đa dạng hoá cây trồng để tăng thu nhập trên một đơn vị diện tích đất nông nghiệp. 

Đối với cây công nghiệp hàng năm, Chính phủ cũng đã điều chỉnh kịp thời các chỉ tiêu định lượng đến năm 2010, theo đó không mở rộng diện tích những cây trồng có hiện tượng cung vượt cầu như cà phê, hạt tiêu; khuyến khích tăng diện tích và sản lượng cây trồng có thị trường, giá cả ổn định như bông, vải; chuyển đổi cơ cấu cây trồng theo nhu cầu của thị trường trong nước và xuất khẩu.

Dưới những tác động nhiều chiều của các yếu tố thuận lợi và khó khăn trên đây, diễn biến sản xuất nông lâm nghiệp và thuỷ sản nước ta thời kỳ 2001 -2005 có nhiều điểm mới so với các thời kỳ trước đó. Nét nổi bật là đổi mới tư duy phát triển kinh tế của Nhà nước ngay trong các chỉ tiêu kế hoạch 5 năm 2001-2005 và các kế hoạch hàng năm. Nghị quyết số 55/2001/QH10 đã giảm mạnh các chỉ tiêu hiện vật và tăng các chỉ tiêu về giá trị, cơ cấu, hiệu quả kinh tế - xã hội. Theo đó, chỉ tiêu sản lượng lương thực, tổng đàn gia súc, năng suất lúa không còn, thay vào đó là các mục tiêu thể hiện bằng số tương đối về tỷ trọng nông, lâm, ngư nghiệp trong tổng sản phẩm trong nước và tốc độ tăng giá trị sản xuất nông, lâm, ngư nghiệp.

3.1.2. Kết quả đạt được

Sản xuất nông lâm nghiệp và thuỷ sản thời kỳ 2001-2005 tiếp tục đạt tốc độ tăng trưởng tương đối cao và ổn định, đảm bảo an ninh lương thực, cung cấp ngày càng nhiều sản phẩm cho nhu cầu tiêu dùng của dân cư, cho công nghiệp chế biến và gia tăng đáng kể kim ngạch xuất khẩu cho đất nước. Giá trị sản xuất nông lâm nghiệp và thuỷ sản tăng bình quân hàng năm 5,4%, vượt chỉ tiêu kế hoạch đề ra là tăng 4,8%/năm, trong đó nông nghiệp tăng 4,1%; lâm nghiệp tăng 1,4%; thuỷ sản tăng 12,1%. Cơ cấu nông lâm nghiệp và thuỷ sản đã chuyển dịch theo hướng giảm dần tỷ trọng ngành nông nghiệp và tăng tỷ trọng ngành thuỷ sản. Năm 2000, giá trị sản xuất của ngành nông nghiệp chiếm 79,1% giá trị sản xuất của khu vực nông lâm nghiệp và thuỷ sản nhưng đến năm 2005 chỉ còn 72,1%; giá trị sản xuất thuỷ sản tăng từ 16,2% lên 24,2%. Thuỷ sản đang trở thành ngành mũi nhọn, giữ vai trò quan trọng trong việc duy trì tốc độ tăng trưởng của khu vực nông lâm nghiệp và thuỷ sản. Kết quả cụ thể đạt được của từng ngành như sau:

a) Kết quả sản xuất nông nghiệp.
Mặc dù gặp nhiều khó khăn về thời tiết, dịch bệnh và biến động về giá cả nhưng nhờ có sự quan tâm và chỉ đạo đúng hướng của Đảng và Chính phủ nên sản xuất nông nghiệp 5 năm qua vẫn đạt được những kết quả khả quan. Giá trị sản xuất nông nghiệp tăng bình quân hàng năm 4,1%, trong đó trồng trọt tăng 3,5%, chăn nuôi tăng 7,2%. Do chăn nuôi tăng nhanh, nên tỷ trọng chăn nuôi trong tổng giá trị sản xuất nông nghiệp tăng từ 19,3% năm 2000 lên 22,4% năm 2003; 21,6% năm 2004 và 23,4% năm 2005. Sản xuất nông nghiệp ngày càng phát triển và tăng trưởng ổn định, từng bước vươn tới một nền nông nghiệp hàng hoá với kỹ thuật tiên tiến và cơ cấu đa ngành. Sản xuất không những đảm bảo an ninh lương thực quốc gia và cung cấp nguyên liệu cho công nghiệp chế biến, mà còn tăng cường cung cấp hàng hoá cho xuất khẩu cả về số lượng và chất lượng, đặc biệt là các nông sản chủ lực như: gạo, cà phê, hạt điều và cao su.

Sản xuất lúa: Sản lượng lúa thời kỳ 2001-2005 đạt 173,1 triệu tấn, bình quân mỗi năm 34,6 triệu tấn, riêng sản lượng lúa năm 2005 đạt 35,79 triệu tấn, tăng 3,26 triệu tấn so với năm 2000, bình quân mỗi năm tăng thêm 652,3 nghìn tấn hay 1,9%. Nếu so với tốc độ tăng 5,4%/năm của thời kỳ 1996-2000 thì tốc độ tăng sản lượng lúa thời kỳ 2001-2005 có thấp hơn, chủ yếu là do các địa phương đã chuyển đổi diện tích lúa năng suất thấp sang gieo trồng các loại cây cho hiệu quả cao hơn hoặc nuôi trồng thủy sản. Diện tích lúa năm 2005 đã giảm 340 nghìn ha so với năm 2000, bình quân mỗi năm giảm 0,9%. 

Sản lượng lúa tăng chủ yếu do yếu tố năng suất. Năng suất lúa năm 2005 đã tăng 6,5 tạ/ha so với năm 2000, bình quân hàng năm tăng 2,9%, cao hơn mức tăng 2,8%/năm của thời kỳ 1996-2000. Cùng với việc chuyển đổi cơ cấu mùa vụ, nhiều địa phương đã chủ động đổi mới cơ cấu giống lúa theo hướng tăng tỷ trọng diện tích các giống lúa có chất lượng cao nhằm đáp ứng nhu cầu thị trường trong nước và xuất khẩu, trong đó vùng đồng bằng sông Cửu Long là một điển hình về chuyển đổi gieo trồng các loại lúa có chất lượng cao: Năm 2005 một số tỉnh vùng đồng bằng sông Cửu Long có tỷ lệ diện tích lúa đông xuân chất lượng cao đạt khá như: An Giang trên 90%; Tiền Giang trên 70%; Đồng Tháp 60%... Bên cạnh đó, các tỉnh vùng đồng bằng sông Hồng bước đầu cũng đã hình thành được những vùng sản xuất lúa đặc sản tám thơm, dự hương... 

Sản lượng lúa tăng đã đảm bảo nhu cầu tiêu dùng lương thực trong nước và đáp ứng được nhu cầu xuất khẩu gạo liên tục tăng trong 5 năm qua, giữ vững vị trí nước xuất khẩu gạo thứ 2 trên thế giới, với mức xuất khẩu gạo năm 2005 lên tới  5,2 triệu tấn. Theo đánh giá của FAO, Việt Nam trở thành một trong những nước có tốc độ tăng sản lượng lúa nhanh nhất thế giới và khu vực châu Á - Thái Bình Dương trong 14 năm qua (1990-2004), với tốc tăng sản lượng bình quân hàng năm 6,2%, trong khi tốc độ tăng của thế giới cũng như của khu vực châu Á - Thái Bình Dương là 1,5%. 

Do sản lượng lúa nói chung và sản lượng lương thực có hạt nói riêng trong những năm qua đạt mức cao nên mặc dù dân số tiếp tục tăng trên một triệu người/năm, nhưng an ninh lương thực quốc gia vẫn được giữ vững; tình trạng thiếu đói giáp hạt giảm; thị trường và giá cả lương thực ổn định, không xảy ra sốt cục bộ, kể cả ở những vùng bị thiên tai lũ lụt; xuất khẩu gạo tăng đáng kể. Sản lượng lương thực có hạt bình quân đầu người thời kỳ 2001-2005 đạt 464,6 kg/năm, tăng 52,7 kg so với bình quân thời kỳ 1996-2000. 

Diện tích và sản lượng lúa  2000 - 2005
	
	Thực hiện
	Tốc độ tăng                                    so với năm trước (%)

	
	Diện tích

(Nghìn ha)
	Sản lượng

(Nghìn tấn)
	Diện tích
	Sản lượng

	2000
	7666,3
	32529,5
	0,17
	3,62

	2001
	7492,7
	32108,4
	- 2,26
	        -1,29

	2002
	7504,3
	34447,2
	0,15
	7,28

	2003
	7452,2
	34568,8
	- 0,69
	0,35

	2004
	7445.3
	36148.9
	- 0,09
	4.57

	Ước tính 2005
	7326.4
	35790.8
	-1.60
	-0,99


Sản xuất ngô trong 5 năm 2001-2005 có nhiều tiến bộ cả về mở rộng diện tích cũng như thâm canh tăng năng suất. Năm 2005 sản lượng ngô đạt 3,76 triệu tấn, gấp 1,87 lần sản lượng năm 2000, bình quân hàng năm tăng 13,4%, cao hơn mức tăng bình quân 11,3% trong 5 năm trước. Sản lượng tăng do cả hai yếu tố là tăng diện tích và tăng năng suất. 

Trong 5 năm vừa qua, bình quân mỗi năm diện tích gieo trồng ngô đạt 898,5 nghìn ha với tốc độ tăng 7,4%/năm, cao hơn tốc độ tăng 5,6%/năm của 5 năm trước. Nét mới của sản xuất ngô 5 năm qua là đã hình thành nhiều vùng ngô tập trung với quy mô lớn, mức độ chuyên canh và thâm canh cao như Đông Nam Bộ, Tây Bắc Bộ, đồng bằng sông Hồng. Năm 2005, diện tích ngô vùng Đông Nam Bộ đạt 132,8 nghìn ha với sản lượng 550 nghìn tấn; Tây Bắc Bộ 156 nghìn ha với sản lượng 400 nghìn tấn; đồng bằng sông Hồng 336 nghìn tấn; Đông Bắc Bộ đạt 650 nghìn tấn. Riêng vùng Tây Nguyên do phát triển mạnh việc trồng ngô lai ở Đắk Lắk và Gia Lai, nên sản lượng ngô năm 2005 của vùng này đạt 880 nghìn tấn, gấp 2,7 lần năm 2000. 

Việc áp dụng tiến bộ sinh học trong sản xuất ngô và phương thức trồng ngô thâm canh thay thế trồng ngô quảng canh đã tạo ra sự tăng trưởng có tính đột biến về sản lượng ngô ở các vùng trọng điểm. Với diện tích ngô lai chiếm 80% tổng diện tích ngô cả nước hiện nay, những điển hình về thâm canh ngô lai đạt năng suất trên 5 tấn/ha/vụ không còn là hiện tượng cá biệt ở những địa phương có sản lượng ngô hàng hoá cao như: Đồng Nai, Thanh Hoá, Hà Tây, Sơn La và Cao Bằng. 

Các loại cây trồng khác: Do có bước chuyển đổi cây trồng hợp lý, quĩ đất và các nguồn lực khác cũng đã được mở rộng để phát triển các loại cây công nghiệp, cây ăn quả và các cây trồng khác. Kết quả là, diện tích gieo trồng các cây màu, cây công nghiệp và rau quả tăng nhanh cả về số lượng và tỷ trọng, từ 4979 nghìn ha và 39,4% tổng diện tích gieo trồng năm 2000 lên 5739 nghìn ha và 43,5% năm 2004; ước tính năm 2005 là 5901,4 nghìn ha và 44,6%. Các nhóm cây trồng có diện tích tăng nhanh trong thời kỳ 2001-2005 là: cây ăn quả tăng 5,9%/năm; cây công nghiệp hàng năm tăng 2,3%/năm. Diện tích gieo trồng tăng cùng với trình độ đầu tư thâm canh ngày càng được nâng cao là yếu tố tích cực làm tăng năng suất và sản lượng các cây màu và cây công nghiệp trong những năm gần đây.

Cây công nghiệp hàng năm tiếp tục phát triển ổn định với xu hướng  năm sau cao hơn năm trước, góp phần đa dạng hoá cây trồng, tăng  hiệu quả trên 1 đơn vị diện tích. Trong  5 năm 2001-2005, diện tích gieo trồng cây công nghiệp hàng năm bình quân đạt 836,8 nghìn ha/năm, riêng năm 2005 đạt mức cao nhất với 860,3 nghìn ha. Diện tích cây công nghiệp hàng năm tăng bình quân 2% (5 năm trước tăng bình quân 1,7%), chủ yếu do diện tích lạc và đậu tương tăng nhanh (diện tích lạc tăng bình quân 2% và đậu tương tăng 10,4%). Tương ứng với diện tích tăng, sản lượng lạc tăng bình quân hàng năm 6,4% và sản lượng đậu tương tăng 14,3%. 
Diện tích gieo trồng một số cây công nghiệp

hàng năm  2000-2005

Nghìn ha

	
	Bông
	Đay
	Cói
	Mía
	Lạc
	Đậu tương
	Thuốc lá

	2000
	18,6
	5,5
	9,3
	302,3
	244,9
	124,1
	24,4

	2001
	27,7
	7,8
	9,7
	290,7
	244,6
	140,3
	24,4

	2002
	34,1
	9,8
	12,3
	320,0
	246,7
	158,6
	26,6

	 2003
	27,8
	4,8
	14,0
	313,2
	243,8
	165,6
	23,0

	2004
	28.0
	4,9
	13,0
	286,1
	263,7
	183,8
	16,3

	Ước tính 2005
	22.6
	5,3
	12,2
	266,4
	269,9
	203,6
	16,6


Cây công nghiệp lâu năm nhìn chung tăng cả về diện tích gieo trồng và sản lượng thu hoạch, đặc biệt là sản lượng điều, cao su, hồ tiêu, chè. Các loại cây này cũng tăng cả về diện tích gieo trồng nhất là diện tích gieo trồng giống mới và đẩy mạnh đầu tư thâm canh nên năng suất, sản lượng và chất lượng sản phẩm đều tăng lên đáng kể. 

Cây cà phê trong 5 năm 2001- 2005 phát triển khá, mặc dù thời tiết trong thời kỳ này không thuận, nắng hạn nặng kéo dài ở các tỉnh Tây Nguyên. Sản lượng cà phê bình quân thời kỳ 2001-2005 đạt 787,5 nghìn tấn/năm, tăng 56,2% so với thời kỳ 1996-2000, trong đó sản lượng cà phê nhân năm 2001 đạt mức kỷ lục 840,6 nghìn tấn, tăng 4,7% so với năm 2000 và gấp 2,65 lần so với năm 1996. Cà phê đã trở thành mặt hàng nông sản xuất khẩu có giá trị lớn thứ 2 sau gạo. Tuy nhiên, do giá bán cà phê không ổn định nên một số diện tích cà phê đã bị người trồng cà phê chặt hạ, chuyển sang các loại trồng cây khác. Do vậy, diện tích cà phê năm 2005 chỉ còn 491,4 nghìn ha, giảm 70,5 nghìn ha so với năm 2000, bình quân mỗi năm trong 5 năm 2001-2005 giảm 14,1 nghìn ha với tốc độ giảm 2,7%/năm. 

Cây cao su trong 5 năm 2001-2005 tăng cả về diện tích và sản lượng. Sản lượng cao su năm 2005 đạt 468,6 nghìn tấn, gấp 1,6 lần sản lượng năm 2000, bình quân mỗi năm tăng 10%, trong đó năm 2003 tăng 21,9%; năm 2004 tăng 15,3% và năm 2005 tăng 11,8%. Sản lượng cao su tăng trong 5 năm qua chủ yếu do tăng diện tích và phát triển mô hình cao su tiểu điền, mô hình trang trại ở Đông Nam Bộ, Tây Nguyên và Duyên hải Nam Trung Bộ. Đến nay, cao su vẫn là mặt hàng nông sản xuất khẩu có thị trường ổn định và có giá trị xuất khẩu lớn thứ 3 sau gạo và cà phê. Ngoài ra, cây cao su còn góp phần phủ xanh đất trống đồi núi trọc, khơi dậy tiềm năng của nhiều vùng nông thôn xa xôi hẻo lánh, thu hút lao động, góp phần cải thiện một bước đời sống của hàng chục vạn gia đình nghèo. Phát triển cây cao su là một trong những mô hình nông, lâm kết hợp nhằm tạo lập một nền nông nghiệp bền vững, gắn với bảo vệ môi trường sinh thái, kết hợp kinh tế với an ninh quốc phòng. 

Tuy nhiên, tốc độ tăng sản lượng cao su 5 năm qua chỉ đạt 10%, thấp hơn tốc độ tăng bình quân 18,5% của 5 năm trước và năng suất cao su mủ khô bình quân thời kỳ 2001- 2005 không tăng nên sản lượng cao su sản xuất trong nước không đáp ứng được nhu cầu nguyên liệu cho công nghiệp chế biến để xuất khẩu, các doanh nghiệp của Việt Nam phải nhập mủ cao su của các nước, chủ yếu từ Lào và Cam-pu-chia. Riêng năm 2005 ước tính phải nhập 50 nghìn tấn mủ cao su.
Sản xuất chè tiếp tục phát triển nhanh, sản lượng chè năm 2005 ước tính đạt 534,2 nghìn tấn. Bình quân mỗi năm trong 5 năm 2001-2005 sản lượng chè tăng 11,2%. Sản xuất chè tăng đã đáp ứng nhu cầu tiêu dùng trong nước, nhu cầu của công nghiệp chế biến và tăng khối lượng chè xuất khẩu. Trong những năm đổi mới, ngành chè khởi sắc nhờ có sự tham gia tích cực của các thành phần kinh tế vào các khâu sản xuất, chế biến và xuất khẩu. Từ năm 2000 đến 2004, VINATEA đã thực hiện các dự án đầu tư thâm canh chiều sâu để nâng cao năng suất, chất lượng vườn chè, giúp các đơn vị thành viên áp dụng các tiến bộ khoa học, công nghệ vào sản xuất và nâng cao chất lượng. Trong Tuần văn hoá chè năm 2002, có 200 sản phẩm chè được trao giải Chất lượng vàng. Đến nay, sản lượng chè của Việt Nam vươn lên đứng thứ 9 trong 32 quốc gia sản xuất chè trên thế giới. Tuy nhiên, khó khăn trước mắt của ngành sản xuất chè nước ta hiện nay là thị trường xuất khẩu chưa thật ổn định, sản phẩm chè cấp thấp chiếm tỷ trọng lớn, chè được bán dưới dạng nguyên liệu là chính, mức độ chế biến thấp.

Điều cũng đang là một trong những cây công nghiệp có giá trị kinh tế cao ở nước ta, thị trường xuất khẩu đang được mở rộng và ít bị cạnh tranh hơn so với gạo và cà phê. Hiện nay nước ta đứng thứ hai trên thế giới về xuất khẩu điều với sản lượng xuất khẩu năm 2004 là 105,1 nghìn tấn. Sản lượng hạt điều nhân sản xuất năm 2005 đã đạt 232 nghìn tấn, gấp 3,4 lần sản lượng năm 2000, bình quân mỗi năm trong 5 năm 2001-2005 tăng 28%, vượt trội mức tăng bình quân 6% của 5 năm trước. Sản xuất điều tăng do nhu cầu tiêu dùng trong nước và xuất khẩu tăng, kéo theo giá tăng mạnh, đã khuyến khích người dân mở rộng diện tích đầu tư và thâm canh. Diện tích điều tăng liên tục qua các năm nên đến năm 2005 đã đạt 328 nghìn ha, bằng 1,7 lần diện tích năm 2000, bình quân hàng năm tăng 10,9%. Tuy nhiên, năng suất điều còn thấp và không ổn định do sản xuất điều chưa được quan tâm và chưa được đầu tư thoả đáng từ khâu giống đến các khâu chăm sóc, phòng trừ sâu bệnh, thu hoạch... Nhu cầu tiêu dùng điều ở trong nước còn rất lớn nên mặc dù sản lượng điều những năm vừa qua tăng khá cao nhưng nhiều cơ sở vẫn phải nhập điều thô từ các nước châu Á và châu Phi về để chế biến. 

Cây hồ tiêu 5 năm qua có sự phát triển mới về sản xuất và xuất khẩu. Hiện nay, Việt Nam đã trở thành nước sản xuất và xuất khẩu hồ tiêu hàng đầu trên thế giới. Kim ngạch xuất khẩu hồ tiêu hàng năm đã đứng thứ 6 trong các mặt hàng nông sản xuất khẩu của Việt Nam. Sản lượng hồ tiêu năm 2005 đạt khoảng 77 nghìn tấn, gấp gần 2 lần sản lượng năm 2000 và gấp 8,9 lần năm 1990, bình quân mỗi năm trong 5 năm 2001-2005 tăng 14,5%. 

Diện tích hồ tiêu tăng bình quân hàng năm 12% do 3 nguyên nhân chính: (1) Phong trào trồng hồ tiêu phát triển mạnh ở Đông Nam Bộ và Tây Nguyên, những nơi mà tiềm năng đất đỏ bazan còn lớn; (2) Sự hình thành và mở rộng hàng loạt trang trại trồng hồ tiêu ở các tỉnh Bình Dương, Bình Phước, Đồng Nai, Tây Ninh, Đắk Lắk, Gia Lai; (3) Hàng nghìn hộ nông dân ở Bắc Trung Bộ, Duyên hải Nam Trung Bộ thực hiện chuyển đổi một phần diện tích cây trồng khác hiệu quả thấp sang trồng hồ tiêu. Bên cạnh tăng diện tích, nhiều trang trại, hộ gia đình còn tập trung thâm canh để tăng năng suất. Nhờ đó, năng suất hồ tiêu bình quân cả nước đã đạt 1,5-1,6 tấn/ha, là mức năng suất cao nhất trên thế giới. 

Cây ăn quả là một thế mạnh của nông nghiệp nước ta do đặc điểm khí hậu nhiệt đới, đặc biệt ở vùng đồng bằng sông Cửu Long, Đông Nam Bộ và các tỉnh miền núi phía Bắc. Trong 5 năm 2001-2005, cây ăn quả phát triển với nhịp độ nhanh, xu hướng năm sau cao hơn năm trước. Các cây có giá trị kinh tế cao và có thị trường tiêu thụ trong nước và xuất khẩu tương đối ổn định như vải thiều, nhãn, xoài, dứa, nho, mận, cam, quýt đều tăng về diện tích và chất lượng ngày càng được nâng cao. Sản lượng 8 loại cây ăn quả chủ yếu (cam, quýt, chuối, dứa, xoài, nhãn, vải, chôm chôm) năm 2005 tăng 54% so với sản lượng năm 2000, trong đó nhãn, vải và chôm chôm năm 2005 đạt 1008 nghìn tấn, gấp 1,6  lần; dứa 472,7 nghìn tấn, tăng 60%.

Diện tích cây ăn quả năm 2005 đạt 766,9 nghìn ha, bằng 1,4 lần diện tích năm 2000, bình quân thời kỳ 2001-2005 tăng 6,3%/năm (5 năm trước tăng bình quân 10%/năm). Diện tích tăng chủ yếu do nhiều địa phương đã chuyển một phần đất lúa năng suất thấp sang trồng cây ăn quả, rõ nét nhất là vùng đồng bằng sông Cửu Long và đồng bằng sông Hồng. Nhờ chuyển đổi sang trồng cây ăn quả, một số diện tích đã đạt và vượt 50 triệu đồng/ha/năm, cao hơn hẳn so với trồng lúa trước đây. Nét mới trong 5 năm qua là đã hình thành mô hình trang trại sản xuất cây ăn quả với qui mô lớn, lấy sản xuất hàng hoá làm hướng phát triển chính. Ba vùng có nhiều trang trại trồng cây ăn quả là Đông Nam Bộ, đồng bằng sông Cửu Long và miền núi phía Bắc. Hiện nay đã qui hoạch và xây dựng được nhiều vùng cây ăn quả đặc sản có sức cạnh tranh cao trên thị trường như vải thiều Bắc Giang, nhãn lồng Hưng Yên; bưởi năm roi Vĩnh Long; thanh long Bình Thuận; mận tam hoa Lào Cai; nho Ninh Thuận; măng cụt Bến Tre; xoài Tiền Giang, Đồng Tháp...
Bên cạnh diện tích, năng suất và sản lượng tăng nhanh, chất lượng và độ sạch của trái cây cũng được nâng cao, do đó một số trái cây Việt Nam đã cạnh tranh được với sản phẩm cùng loại nhập khẩu từ Trung Quốc trên thị trường trong nước. Xuất khẩu trái cây của Việt Nam cũng đã bước đầu thu được những kết quả đáng khích lệ với kim ngạch xuất khẩu mỗi năm trên 150 triệu USD. 
Chăn nuôi trong 5 năm qua đã phát triển mạnh theo hướng sản xuất hàng hoá, đồng thời ngày càng có nhiều chương trình hỗ trợ giống, kỹ thuật, vốn cho người chăn nuôi nên đã đáp ứng nhu cầu thực phẩm tăng nhanh và tăng tỷ trọng trong sản xuất nông nghiệp. Chăn nuôi gia súc tăng cả số đầu con và khối lượng sản phẩm. Tính đến thời điểm 01/8/2005, đàn trâu cả nước có 2,92 triệu con, tăng 25 nghìn con so với năm 2000; đàn bò có 5,5 triệu con, tăng 1,41 triệu con, riêng đàn bò sữa gấp gần 3 lần; đàn lợn có 27,4 triệu con, tăng 7,2 triệu con; sản lượng thịt các loại đạt 2812,2 nghìn tấn, bằng 1,8 lần;  sản lượng sữa bằng 3,8 lần. 
Chăn nuôi gia cầm bị ảnh hưởng nặng của dịch cúm gia cầm xuất hiện ở hầu hết các tỉnh vào đầu năm 2004 và quí I năm 2005 lại có 35/64 tỉnh, thành phố có dịch cúm gia cầm tái phát. Do vậy, đến 01/8/2005 đàn gia cầm chỉ bằng mức năm 2000 và giảm 13,6% so với năm 2003, là năm trước khi dịch cúm gia cầm xảy ra. Hiện nay, tốc độ khôi phục đàn gia cầm còn chậm, các hộ phổ biến nuôi với qui mô nhỏ hơn so với thời kỳ trước dịch cúm, vì tâm lý e ngại dịch bệnh tái phát. 

Nét mới trong chăn nuôi 5 năm 2001- 2005 là xuất hiện một số mô hình chăn nuôi quy mô lớn, sản phẩm hàng hoá được tạo ra có chất lượng cao đáp ứng nhu cầu của thị trường. Mặt khác, Nhà nước đã có nhiều cơ chế và chính sách khuyến khích chăn nuôi theo các chương trình cụ thể và đầu tư thoả đáng, đó là các chương trình bò sữa, dự án phát triển bò thịt, chương trình nuôi lợn hướng nạc, bò lai sind. Đến năm 2005, cả nước có 13,7 nghìn trang trại chăn nuôi, tăng 11,9 nghìn trang trại so với năm 2001, trong đó đồng bằng sông  Cửu Long 2,2 nghìn trang trại, Đông Nam Bộ 5,25 nghìn trang trại. Các trang trại nuôi bò sữa, lợn thịt hướng nạc, vịt siêu trứng, siêu trọng, gà công nghiệp tăng mạnh. Chăn nuôi cừu ở Ninh Thuận tiếp tục phát triển thuận lợi. Phong trào nuôi bò lai sind, dê, ong được mở rộng ở các địa phương miền núi phía Bắc, Bắc Trung Bộ, Duyên hải Nam Trung Bộ, Đông Nam Bộ, Tây Nguyên  đã đem lại hiệu quả khá. Hiện nay, có 15 tỉnh tham gia dự án phát triển đàn bò thịt và dự kiến trong thời gian tới sẽ mở rộng ra 35 tỉnh để đáp ứng nhu cầu tiêu dùng thịt trong nước ngày càng tăng. Tỷ lệ đàn bò lai Zebu hiện chiếm trên 30% tổng đàn bò, trong đó hai vùng đạt tỷ lệ cao là Đông Nam Bộ với 56,4% và đồng bằng sông Hồng với trên 50%.
Kết quả chăn nuôi 2001 - 2005

	
	Năm 2005
	Năm 2005 so với năm 2000 (lần) 
	Tốc độ tăng bình quân 2001-2005 (%)

	Tổng đàn (Nghìn con)
	
	
	

	Trâu
	2922,2
	1,01
	0,17

	Bò
	5540,7
	1,34
	6,06

	Lợn
	27434,9
	1,36
	6,32

	Gia cầm (triệu con)
	219,9
	1,12
	2,32

	Sản lượng thịt hơi xuất chuồng (Nghìn tấn)
	                2812,2
	                  1,80
	                         12,5

	Sản lượng sữa (Nghìn tấn) 
	197,7
	3,84
	30,9


b) Kết quả sản xuất lâm nghiệp

Trong 5 năm 2001-2005 ngành lâm nghiệp đã chuyển hướng sang tập trung xây dựng vốn rừng và đầu tư theo các chương trình, dự án, giao đất lâm nghiệp ổn định lâu dài cho hộ gia đình thay vì khai thác là chính như trong những năm của các kế hoạch trước đây. Nhờ vậy, vốn rừng được phát triển và độ che phủ của rừng tăng lên. Tổng diện tích rừng hiện có năm 2004 đạt 12,2 triệu ha, tăng 1,3 triệu ha so với năm 2000, nâng độ che phủ của rừng từ 33,2% năm 2000 lên 34,5% năm 2001; 35,8% năm 2002; 36,1% năm 2003, 36,7% năm 2004 và 37,5% năm 2005. 

Diện tích rừng trồng tập trung có xu hướng tăng trong 5 năm qua. Diện tích rừng trồng mới bình quân thời kỳ 2001-2005 đạt 186,2 nghìn ha/năm. Các hoạt động trồng cây phân tán, chăm sóc, tu bổ, bảo vệ rừng 5 năm qua đã được các ngành, các cấp quan tâm nên kết quả đạt được tương đối khả quan so với các thời kỳ trước. Diện tích rừng được chăm sóc năm 2005 đạt 484,9 nghìn ha, tăng 24% so với năm 2001. 

Sản lượng gỗ khai thác 5 năm qua đạt bình quân 2534 nghìn m3/năm, không tăng so với các thời kỳ trước, do thực hiện chủ trương đóng cửa rừng. Do vậy, khai thác gỗ những năm gần đây đã chuyển từ khai thác rừng tự nhiên sang khai thác rừng trồng là chính, trong đó chủ yếu là rừng nguyên liệu giấy.

Kết quả thực hiện “Dự án trồng mới 5 triệu ha rừng” trong 7 năm qua còn hạn chế, nhiều nội dung của dự án đạt mức thấp: Diện tích khoanh nuôi tái sinh rừng mới đạt 723,4 nghìn ha, bằng 72% kế hoạch giai đoạn 1998 -2005; trồng rừng sản xuất 770,3 nghìn ha, đạt 55%. Nguyên nhân chủ yếu của tình trạng này là do thiếu vốn đầu tư, tiến độ cấp vốn chậm. Đến nay, tổng vốn đầu tư mới cấp được 5916,2 tỷ đồng, bằng 18% số vốn của dự án đến năm 2010, trong đó vốn ngân sách trung ương cấp 3317,8 tỷ đồng, bằng 39%. Mặt khác, các địa bàn thực hiện dự án ngày càng tập trung vào những nơi vùng sâu, vùng xa nên gặp khó khăn về cơ sở hạ tầng, đặc biệt là hệ thống đường giao thông; đối tượng trồng rừng và đất rừng còn nhiều biến động trong quá trình quản lý. 

Công tác bảo vệ rừng và phòng chống cháy rừng 5 năm qua hiệu quả chưa cao, diện tích rừng bị thiệt hại vẫn còn lớn, chiếm 5% diện tích rừng trồng tập trung bình quân hàng năm, trong đó diện tích rừng bị cháy bình quân 6341,4 ha/năm, diện tích rừng bị chặt phá 2985 ha/năm. Đáng lưu ý là riêng năm 2002 tổng diện tích rừng bị thiệt hại do bị cháy và bị chặt phá lên tới 17,4 nghìn ha, bằng 9,2% diện dích rừng trồng mới tập trung trong năm. Những tỉnh có diện tích rừng bị thiệt hại nhiều trong thời kỳ 2001-2005 là Kiên Giang, Long An, Điện Biên, Kon Tum, Quảng Ninh, Lâm Đồng, Thừa Thiên - Huế và Lai Châu.

Kết quả sản xuất lâm nghiệp 2001-2005

	
	Diện tích rừng trồng tập trung (Nghìn ha)
	Sản lượng gỗ khai thác (Nghìn m3)
	Tỷ lệ che phủ rừng (%)
	Diện tích rừng bị cháy (Ha)
	Diện tích rừng bị chặt phá (Ha)

	2001
	190,8
	2397,2
	34,5
	1523,9
	2819,7

	2002
	190,0
	2504,0
	35,8
	12333,5
	5065,9

	2003
	181,3
	2435,8
	36,1
	5510,6
	2040,9

	2004
	184,4
	2627,8
	36,7
	4787,0
	2254,0

	Ước tính  2005
	184,5
	2703,0
	37,5
	7552,5
	2744,1


c) Kết quả sản xuất thuỷ sản

Sản xuất thủy sản thời kỳ 2001-2005 phát triển toàn diện cả nuôi trồng, đánh bắt, chế biến và xuất khẩu. Sản lượng thủy sản bình quân hàng năm đạt 2,9 triệu tấn/năm, bằng 1,5 lần sản lượng bình quân thời kỳ 1996-2000; riêng sản lượng năm 2005 đạt 3,43 triệu tấn, gấp 1,5 lần năm 2000; bình quân hàng năm tăng 8,8%, trong đó nuôi trồng tăng 19,5%, khai thác tăng 3,7%. Do nuôi trồng đạt tốc độ tăng nhanh hơn khai thác nên tỷ trọng sản lượng thủy sản nuôi trồng đã tăng từ 26,2% năm 2000 lên 41,9% năm 2005. Giá trị sản xuất thuỷ sản tăng bình quân mỗi năm trong 5 năm 2001-2005 đạt 12,1% là tốc độ tăng cao nhất trong khu vực nông lâm nghiệp và thuỷ sản những năm vừa qua. 

Trong những năm gần đây, đồng bằng sông Cửu Long là vùng trọng điểm nuôi trồng, khai thác, chế biến và xuất khẩu thuỷ sản của cả nước. Sản xuất thuỷ sản của vùng này đã có bước phát triển nhanh, đem lại hiệu quả kinh tế cao, trở thành ngành kinh tế mũi nhọn trong định hướng chuyển dịch cơ cấu kinh tế. Năm 2005 sản lượng thuỷ sản vùng này đạt 1840 nghìn tấn, chiếm 53,6% tổng sản lượng thuỷ sản cả nước, trong đó sản lượng nuôi trồng 983,4 nghìn tấn, gấp 2,4 lần năm 2000 và chiếm 68,4% (Riêng sản lượng tôm nuôi đạt 270,7 nghìn tấn, chiếm 80,6% sản lượng tôm nuôi cả nước). Sản lượng cá tra, cá ba sa cũng tập trung chủ yếu ở vùng này và do vậy đồng bằng sông Cửu Long là vùng có tỷ trọng thuỷ sản hàng hoá xuất khẩu cao nhất nước ta. 

Nuôi trồng thuỷ sản: Sản lượng nuôi trồng thuỷ sản năm 2005 ước tính đạt 1437,4 nghìn tấn, bình quân mỗi năm trong 5 năm 2001-2005 tăng 19,5%, trong đó sản lượng tôm tăng trên 28%/năm. Tỷ trọng tôm trong sản lượng nuôi trồng đã tăng từ 15,8% năm 2000 lên 23% năm 2005. Tỷ trọng cá tuy giảm, nhưng vẫn có tốc độ tăng nhanh với mức 19%/năm. Sản lượng nuôi trồng thuỷ sản tăng nhanh trước hết là do tăng diện tích, nhưng mặt khác còn do tăng cường đầu tư và nuôi thâm canh. 
Sở dĩ diện tích nuôi trồng thuỷ sản tăng nhanh là do chuyển một phần diện tích trồng lúa cho năng suất, hiệu quả thấp sang nuôi trồng thuỷ sản, tập trung nhiều ở vùng đồng bằng sông Cửu Long và Duyên hải Nam Trung Bộ với những phương thức là mở rộng nuôi trồng thuỷ sản ở các bãi triều, đầm, phá ven biển, đất ngập mặn và đào ao trên cát. Diện tích nước mặn, lợ nuôi trồng thuỷ sản năm 2005 đã tăng lên đạt 686,2 nghìn ha, chiếm 71,5% tổng diện tích nuôi trồng thuỷ sản (năm 2000 là 396,5 nghìn ha, chiếm 61,9%). Nhờ vậy, sản lượng thuỷ sản nuôi nước mặn, lợ năm 2005 đạt 574,2 nghìn tấn, gấp 2,6 lần năm 2000 và chiếm 39,9% sản lượng nuôi trồng (Tỷ trọng năm 2000 là 36,7%).  

Riêng đồng bằng sông Cửu Long 5 năm qua đã chuyển 335 nghìn ha cây trồng hiệu quả kinh tế thấp và đất hoang hoá sang nuôi trồng thuỷ sản, đưa diện tích nuôi trồng thuỷ sản toàn vùng năm 2005 lên 685,8 nghìn ha, trong đó  35 nghìn ha nuôi tôm theo phương pháp công nghiệp. Các tỉnh có diện tích nuôi trồng thuỷ sản lớn là Cà Mau 278,2 nghìn ha; Bạc Liêu 118,7 nghìn ha; Kiên Giang 90,9 nghìn ha. Diện tích chuyển đổi sang nuôi trồng thuỷ sản thường được áp dụng với nhiều phương thức khác nhau như: tràm-cá, lúa-tôm ở vùng ngập lũ; chuyên tôm hoặc tôm-lúa ở vùng ngập mặn ven biển.

Ngoài phương thức nuôi trồng thủy sản nêu trên, nhiều hộ nông dân còn sử dụng mặt nước biển và tận dụng các dòng chảy của sông, suối, hồ đập thuỷ lợi để nuôi thuỷ sản lồng, bè. Năm 2005, cả nước có 86,1 nghìn lồng, bè, nuôi thuỷ sản, trong đó vùng Duyên hải Nam Trung Bộ 45,9 nghìn lồng, bè (chiếm 53,3%) với qui mô bình quân 15m3/lồng, bè (Phú Yên 18 nghìn lồng, Khánh Hoà 24,8 nghìn lồng); đồng bằng sông Cửu Long 9,2 nghìn lồng bè (chiếm 10,7%), chủ yếu nuôi cá tra, cá ba sa với qui mô bình quân 122m3/lồng, bè (An Giang 3,25 nghìn lồng, bè; Đồng Tháp 2,73 nghìn lồng, bè). 

Đáng chú ý là trong nuôi trồng thuỷ sản những năm 2001-2005 có sự chuyển đổi mạnh mẽ về cơ cấu thủy sản nuôi trồng theo xu hướng tăng diện tích nuôi tôm nhanh hơn so với tăng diện tích nuôi cá. Năm 2005, diện tích nuôi trồng thuỷ sản đạt 959,9 nghìn ha, tăng 49,5% so với năm 2000, trong đó diện tích nuôi cá tăng 5%, diện tích nuôi tôm tăng 82,8%. Vì vậy, tỷ lệ diện tích nuôi tôm đã tăng từ 53,2% năm 2000 lên 64,8% năm 2005; diện tích nuôi cá giảm từ 42,9% xuống còn 30,2%. 

Khai thác thuỷ sản trong 5 năm qua tăng ổn định, do tăng đầu tư cho phương tiện đánh bắt, xây dựng các cơ sở hạ tầng thuỷ sản và triển khai thực hiện Chương trình đánh bắt xa bờ. Sản lượng thuỷ sản khai thác năm 2005 đạt  1995,4 nghìn tấn, tăng 20,1% so với năm 2000, bình quân mỗi năm tăng 3,7%/năm, trong đó sản lượng khai thác biển năm 2005 đạt 1,8 triệu tấn, cao nhất từ trước đến nay. Sản lượng đánh bắt xa bờ năm 2004 đạt 933,4 nghìn tấn, chiếm tỷ trọng 53,6% sản lượng hải sản khai thác. Trong bối cảnh nguồn lợi thuỷ sản nội địa và ven biển ngày càng cạn kiệt, xu thế chuyển nhanh khai thác ven biển sang khai thác xa bờ là hướng đi tích cực trong khai thác thuỷ sản những năm vừa qua, khuyến khích người dân vươn xa hơn và sử dụng các phương tiện đánh bắt kỹ thuật cao hơn, khắc phục được tình trạng đánh bắt hải sản ven bờ với thuyền thủ công hoặc tàu công suất nhỏ, năng suất thấp; mở ra triển vọng làm giàu cho ngư dân vùng ven biển.
Trong 5 năm qua phương tiện đánh bắt thuỷ sản được tăng cường cả về số lượng và chất lượng: Năm 2004, cả nước có 102,6 nghìn tàu thuyền cơ giới đánh bắt thuỷ sản, tăng 16,3% so với năm 2000 với tổng công suất 4,4 triệu CV, tăng 45% và công suất bình quân đạt 43 CV/tàu. Phương tiện đánh bắt tăng một phần do phát huy kết quả đầu tư vào Chương trình đánh bắt thuỷ sản xa bờ từ năm 1996. Thực hiện Chương trình này, Nhà nước đã cho vay 1300 tỷ đồng để đóng mới và cải hoán 1300 tàu xa bờ có công suất 90 CV trở lên, đưa số tàu thuyền đánh bắt xa bờ lên 20 nghìn chiếc vào năm 2004, gấp 2,3 lần năm 2000, trong đó có trên 6 nghìn tàu có công suất 90 CV trở lên. Các tàu xa bờ được trang bị máy tầm ngư, máy định vị, máy bộ đàm, máy dò luồng cá,... và các ngư cụ đánh bắt đa dạng góp phần mở rộng phạm vi đánh bắt hải sản của ngư dân. 
Bên cạnh lợi ích cụ thể về kinh tế, trong 8 năm qua Chương trình đánh bắt hải sản xa bờ còn góp phần giải quyết được một số vấn đề xã hội vùng ven biển, trong đó rõ nét nhất là từng bước thực hiện xoá đói giảm nghèo, tạo trên 20 nghìn chỗ làm mới cho người lao động ven biển (10 nghìn lao động trực tiếp đi biển và 10 nghìn lao động làm dịch vụ trên bờ), giảm các tệ nạn xã hội, giữ vững an ninh trật tự; góp phần phát triển các ngành nghề tiểu thủ công nghiệp phục vụ đóng mới, cải hoán và sửa chữa tàu thuyền, ngư cụ, góp phần chuyển dịch cơ cấu ngành nghề, cơ cấu kinh tế theo hướng kết hợp hài hoà nông nghiệp với ngư nghiệp, công nghiệp với thương mại dịch vụ, từ đó làm thay đổi bộ mặt kinh tế - xã hội vùng ven biển và nâng cao đời sống nhân dân. 

Sản lượng thuỷ sản tăng khá đã cung cấp nguyên liệu cho 200 nhà máy đông lạnh và nhiều cơ sở chế biến thuỷ sản khác, đồng thời góp phần tăng kim ngạch xuất khẩu thu về một lượng ngoại tệ lớn cho đất nước. Bình quân mỗi năm trong thời kỳ 2001-2005 kim ngạch xuất khẩu thuỷ sản đạt 2,2 tỷ USD. Đây là bước đột phá quan trọng mở ra hướng đi mới trong phát triển và chuyển dịch cơ cấu kinh tế, cơ cấu lao động trong toàn ngành nông lâm nghiệp và thủy sản. 

3.1.3. Nguyên nhân chủ yếu dẫn tới kết quả

Những kết quả sản xuất nông lâm nghiệp và thuỷ sản đạt được trong những năm 2001-2005 bắt nguồn từ nhiều nguyên nhân, trong đó có nguyên nhân về tổ chức và quản lý sản xuất với sự hình thành những mô hình sản xuất hàng hoá phù hợp với thực tiễn của nước ta, từ đó huy động được nguồn lực của nhiều thành phần kinh tế và nhiều chủ sở hữu. Dưới đây là một số mô hình phổ biến.

(1). Mô hình chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi. Đây là mô hình sản xuất được hình thành phổ biến nhất ở các địa phương, biểu hiện rõ nhất là xu hướng chuyển đất lúa năng suất thấp sang nuôi trồng thủy sản hoặc trồng các cây trồng khác có hiệu quả hơn nhằm tăng giá trị thu được trên 1 đơn vị diện tích. Các mô hình triển khai chương trình nuôi bò sữa, nuôi lợn hướng nạc, nuôi bò lai sind, dê, ong được mở rộng ở nhiều địa phương; các mô hình nuôi trồng thuỷ sản như nuôi tôm trên cát, phát triển nuôi tôm sú, cá tra, ba sa nuôi lồng bè, nuôi cá ao-hầm, nuôi đăng quầng,... đã làm thay đổi quan hệ về tỷ trọng sản lượng giữa nuôi trồng với khai thác thuỷ sản.
(2). Mô hình kinh tế trang trại đa ngành. Đây là mô hình sản xuất được hình thành và phát triển khá mạnh ở tất cả các vùng sinh thái với nhiều loại hình phong phú. Những năm gần đây, trang trại tăng nhanh cả về số lượng, quy mô và hiệu quả kinh tế. Năm 2005 cả nước có 119,6 nghìn trang trại, tăng 58,6 nghìn trang trại so với năm 2001, đã góp phần chuyển dịch cơ cấu kinh tế, phát triển các loại cây trồng, vật nuôi có giá trị cao, tạo nên những vùng sản xuất hàng hóa tập trung và thâm canh cao. Trong tổng số các trang trại, tỷ lệ trang trại chăn nuôi tăng từ 2,9% trong năm 2001 lên 11,4% năm 2005; trang trại nuôi trồng thuỷ sản tăng từ 27,9% lên 29,8%. Ngược lại xu hướng trên, số lượng các trang trại trồng cây hàng năm giảm từ 35,5% xuống còn 28,6% và trang trại trồng cây lâu năm giảm từ 27,2% xuống còn 18,7%...

Trang trại phát triển đã góp phần tạo thêm việc làm và tăng thu nhập cho người lao động. Năm 2005 trang trại tạo việc làm cho 769,8 nghìn lao động, gấp 2 lần so với năm 2001. Vốn của các trang trại được sử dụng ngày càng có hiệu quả. Vốn sản xuất huy động của các trang trại năm 2005 là 16010 tỷ đồng, gấp gần 2 lần năm 2001 và giá trị sản lượng hàng hóa sản xuất ra 16126 tỷ đồng, gấp 3 lần. 

(3). Mô hình HTX nông nghiệp thực hiện các dịch vụ phục vụ kinh tế hộ. Đây là mô hình tổ chức sản xuất khá phát triển ở nước ta hiện nay. Đến năm 2005, cả nước đã có 1868 HTX dịch vụ làm đất; 6253 HTX dịch vụ thủy nông; 4510 HTX làm dịch vụ bảo vệ thực vật và 4768 HTX dịch vụ giống. Các HTX đã đảm nhiệm những hoạt động dịch vụ nông nghiệp có tính cộng đồng mà từng hộ gia đình riêng lẻ tự làm sẽ gặp rất nhiều khó khăn hoặc hiệu quả hoạt động thấp như dịch vụ thuỷ nông và bảo vệ thực vật. Mặt khác, kết quả hoạt động của HTX dịch vụ còn góp phần khắc phục tình trạng thua lỗ kéo dài của các HTX nông nghiệp trước đây, trong đó một số HTX đạt mức lãi cao, có tích lũy để đầu tư phát triển.

3.1.4. Những hạn chế cần khắc phục

Bên cạnh những kết quả và tiến bộ nêu trên sản xuất nông lâm nghiệp và thủy sản thời kỳ 2001-2005 vẫn còn một số tồn tại cần được khắc phục: 

Một là: Cơ cấu nội bộ khu vực nông lâm nghiệp, thủy sản tuy đã có sự chuyển biến tích cực theo hướng tăng tỷ trọng ngành thuỷ sản và giảm tỷ trọng ngành nông nghiệp, nhưng sản xuất thuỷ sản trong những năm qua chưa thực sự ổn định,  tiềm ẩn tính không bền vững vì còn chịu nhiều tác động của thị trường xuất khẩu, đặc biệt là thị trường Mỹ. Sản xuất thủy sản trong 5 năm 2001-2005 vẫn tồn tại tình trạng tự phát, chưa thực sự bền vững và thiếu tổ chức trong thực hiện qui hoạch. Hệ thống thuỷ lợi, nguồn giống cung cấp, công tác kiểm dịch và hoạt động khuyến ngư không theo kịp sự tăng nhanh quy mô diện tích nuôi trồng; phát triển ồ ạt mô hình nuôi cá bè, nuôi đăng quầng đang tạo ra nguy cơ ô nhiễm nguồn nước cũng như chất lượng sản phẩm. Mặt khác, tốc độ phát triển các vùng sản xuất nguyên liệu hiện nay đang thấp hơn năng lực chế biến sản phẩm thuỷ sản của các nhà máy, từ đó nảy sinh tình trạng các doanh nghiệp cạnh tranh mua nguyên liệu đầu vào, dẫn đến giá thành sản phẩm sau chế biến tăng cao, ảnh hưởng đến hiệu quả xuất khẩu thuỷ sản. 

Hai là: Trong sản xuất nông nghiệp, tuy cây lương thực và một số cây công nghiệp, cây ăn quả phát triển tương đối nhanh, nhưng sản xuất hàng hoá đạt tỷ trọng chưa tương xứng; cơ cấu trồng trọt - chăn nuôi thay đổi chậm. Tỷ trọng chăn nuôi trong tổng giá trị sản xuất nông nghiệp năm 2005 mới đạt 23,4%, chưa đạt mục tiêu đưa chăn nuôi trở thành ngành chính. Cây lương thực có hạt vẫn chiếm 57 - 62% tổng giá trị sản xuất ngành trồng trọt và 78 - 80% tổng diện tích gieo trồng cây hàng năm là chưa hợp lý, xu hướng độc canh cây lúa vẫn còn diễn ra ở một số vùng và địa phương.  

Ba là: Sức cạnh tranh của các nông sản hàng hoá trên thị trường trong nước và xuất khẩu còn hạn chế. Giá xuất khẩu một tấn gạo cùng loại của ta vẫn thấp hơn Thái Lan từ 5-7%. Cây mía năng suất thấp hơn nhiều so với các nước trong khu vực. Chất lượng rau quả còn thấp và độ sạch chưa đạt yêu cầu. Cơ cấu giống của cà phê chưa hợp lý, chủ yếu là cà phê vối, trong khi thị trường cần cà phê chè. Thịt lợn tỷ lệ nạc còn thấp nên chủ yếu chỉ tiêu dùng trong nước, xuất khẩu gặp khó khăn. Thêm vào đó, tỷ trọng nông sản qua chế biến công nghiệp lại rất thấp và tăng chậm, chủ yếu vẫn ở dạng sơ chế, vì vậy không đáp ứng được nhu cầu ngày càng tăng của thị trường xuất khẩu. Tôm và một số loại thuỷ sản khác tuy có chất lượng khá nhưng chủ yếu xuất khẩu dạng đông lạnh, chưa qua tinh chế nên chi phí cho khâu vận chuyển, bảo quản và bốc dỡ cao, lại không phù hợp với thị hiếu tiêu dùng của các nước công nghiệp phát triển như  EU, Nhật Bản. 

Bốn là: Sản xuất nông lâm nghiệp và thuỷ sản trong 5 năm 2001-2005 phát triển chủ yếu về bề rộng, khai thác lợi thế tiềm năng đất đai và lao động là chính mà chưa chú trọng đến chiều sâu; qui mô sản xuất nhỏ và manh mún mặc dù việc thực hiện dồn điền đổi thửa theo chủ trương của Chính phủ trong những năm qua đã đạt được những kết quả khả quan ở nhiều tỉnh phía Bắc. Lao động chủ yếu là không chuyên và trình độ chuyên môn thấp, gây trở ngại cho công tác qui hoạch, vệ sinh an toàn thực phẩm, áp dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất và phát triển nền nông nghiệp hàng hoá sạch.

Năm là: Quá trình chuyển hướng sang sản xuất sản phẩm hàng hoá diễn ra không đồng đều giữa các địa phương. Trong khi các tỉnh Nam Bộ và Tây Nguyên thực hiện sản xuất hàng hoá chất lượng cao với tốc độ nhanh thì quá trình này lại diễn ra chậm tại các địa phương phía Bắc, thậm chí một số vùng như miền núi phía Bắc và Bắc Trung Bộ có rất ít nông sản hàng hoá, chủ yếu là phần dư ra sau tiêu dùng của hộ gia đình. Đồng bằng sông Hồng là vùng trọng điểm lúa của cả nước và cũng là vùng có thế mạnh về sản xuất nông sản hàng hoá vụ đông và chăn nuôi lợn, nhưng xu hướng sản xuất hàng hoá của vùng này còn mờ nhạt so với vùng đồng bằng sông Cửu Long, Đông Nam Bộ và Tây Nguyên. 

Sáu là: Hiệu quả thực hiện một số chương trình quốc gia trong lĩnh vực nông lâm nghiệp và thuỷ sản đạt thấp, do nhiều nguyên nhân chủ quan và khách quan. Tiến độ trồng rừng sản xuất trong Dự án 5 triệu ha rừng trồng mới còn chậm, 7 năm qua mới đạt 26% mục tiêu đề ra cho đến năm 2010; công tác quy hoạch lâm nghiệp ở nhiều địa phương còn lúng túng và luôn bị phá vỡ. Đầu tư cho Chương trình đánh bắt hải sản xa bờ chưa đồng bộ, chưa hợp lý: chủ yếu mới chỉ tập trung vào đóng mới và cải hoán tàu thuyền; chưa thực sự quan tâm đến bảo đảm dịch vụ hậu cần, xây dựng cơ sở hạ tầng nghề cá trên bờ, ngoài khơi và trên đảo. Do vậy, tuy sản lượng đánh bắt tăng qua các năm, nhưng hiệu quả kinh tế-xã hội đạt được chưa tương xứng với đầu tư và chưa đạt được hiệu quả như mục tiêu mà Chương trình đã đề ra.
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